PHỤ LỤC 03
MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA
(Kèm theo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh)

Mẫu 3.1. Cá nhân là cán bộ quản lý từ cấp phòng trở lên
 (Phải đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………….., ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu ...................
Năm học ........
- Họ và tên:




Ngày, tháng, năm sinh:
- Chức vụ:                                                        Đơn vị:

- Nhiệm vụ quản lý trực tiếp:

- Ngạch công chức:

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện công tác quản lý:

- Kết quả việc tổ chức quản lý chỉ đạo giải quyết công việc trên mảng công việc phụ trách (nêu một số kết quả điển hình):

- Thành tích về việc tham mưu giải quyết các công việc:

- Kết quả của việc tổng kết thực tiễn và vận dụng kinh nghiệm thực tiễn vào công tác:

2. Kết quả thực hiện các công việc cụ thể trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (đối với đối tượng là cán bộ quản lý ở các đơn vị chức năng)

3. Thời gian tham gia học tập, đào tạo trong năm học (ghi rõ hệ đào tạo, hình thức học và thời gian bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng trong năm)
4. Kết quả thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy
	STT
	Tiêu chí
	Số lượng

	1
	1
	Số công trình đã được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành (Photocopy các tiêu đề công trình và sách, tạp chí gửi kèm)
	

	
	2
	Số đề tài khoa học đã tham gia trong năm học (nêu rõ tên, cấp đề tài, đơn vị chủ trì, người chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và tên bài viết đã tham gia trong đề tài, )
	

	
	3
	Số đề tài khoa học làm chủ nhiệm đã nghiệm thu trong năm học (nêu rõ tên, cấp đề tài, đơn vị chủ trì, xếp loại nghiệm thu,  photo biên bản nghiệm thu đề tài khoa học xếp loại)
	

	
	4
	Số chương giáo trình, sách tham khảo, giáo trình đã viết và được xuất bản trong năm học .....(Ghi rõ tên chương, tên sách, tên giáo trình, chủ biên, đồng tác giả hoặc tham gia):
	

	
	5
	Số bài đăng Bản tin của Khoa, Viện (nếu có) trong năm học
	

	
	6
	Số bài viết trong các Hội thảo khoa học cấp khoa, cấp Học viện, cấp Nhà nước (Ghi rõ tên bài viết và Hội thảo)
	

	
	7
	Số ngày đi thực tế
	

	2
	1
	Giờ giảng trực tiếp trên lớp
	

	
	2
	Giờ giảng quy đổi
	

	
	3
	Giờ giảng hệ đào tạo tập trung
	

	
	4
	Giờ giảng hệ tại chức
	

	
	5
	Tổng số giờ
	

	3
	Số luận văn, luận án đã hướng dẫn:
	


5. Các mặt khác:

- Chấp hành quy định của Giám đốc Học viện về đổi mới phương pháp giảng dạy:

- Thực hiện đoàn kết, quy tụ cán bộ công chức trong đơn vị:

- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện:

- Có chính kiến xây dựng tập thể.
+ Số ngày nghỉ trong năm (ghi rõ lý do nghỉ thai sản, nghỉ ốm...):

+ Tham gia những cuộc họp, những hội nghị do Học viện tổ chức (nếu nghỉ nêu rõ:  số buổi nghỉ có báo cáo, số buổi nghỉ không báo cáo):

- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư:

- Mức độ sử dụng máy tính phục vụ công tác quản lý (đáp ứng, chưa đáp ứng):


6. Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.
7. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị       

(Về tính chính xác của báo cáo)
	.............., ngày      tháng       năm 20..

NGƯỜI VIẾT 

Ký tên


Mẫu 3.2 Cá nhân thuộc ngạch Giảng viên, GV chính, GV cao cấp, GV kiêm chức không làm công tác quản lý
 (Phải đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu ...................... 

Năm học ..........
- Họ và tên:





Ngày, tháng, năm sinh:
- Đơn vị:

- Ngạch công chức (GV, GVC, GVCC): Nếu trong năm học có chuyển ngạch thì khai rõ thời gian giữ từng ngạch cụ thể.
TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

	STT
	Tiêu chí
	Số lượng

	1
	1
	Số giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo đã viết trong năm học đã được xuất bản (Photocopy các tiêu đề kèm theo)
	

	
	2
	Số công trình đã được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành (Photocopy các tiêu đề công trình và sách, tạp chí gửi kèm)
	

	
	3
	Số ngày đi thực tế trong năm
	

	
	4
	Số đề tài khoa học tham gia nghiên cứu trong năm học (nêu rõ tên, cấp đề tài, đơn vị chủ trì, người chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và tên bài viết đã tham gia trong đề tài)
	

	
	5
	Số đề tài khoa học làm chủ nhiệm đã nghiệm thu trong năm (nêu rõ tên, cấp đề tài, đơn vị chủ trì,  thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và thì photo Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học xếp loại)
	

	
	5
	Số bài đăng Bản tin của Khoa, Viện (nếu có) trong năm học
	

	
	6
	Số bài viết trong các Hội thảo khoa học cấp khoa, cấp Học viện, cấp Nhà nước (Ghi rõ tên bài viết và Hội thảo)
	

	2
	1
	Số bài giảng trong giáo trình môn học
	

	
	2
	Số giờ giảng trực tiếp trên lớp    
	

	
	3
	Số giờ quy đổi
	

	
	4
	Tổng số giờ giảng
	

	3
	Số luận văn, luận án đã chủ trì hướng dẫn, đánh giá, phản biện
	


2. Các mặt khác:

- Đánh giá chất lượng các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học phản ánh kịp thời sự biến động của xã hội:

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học:

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện: 
+ Số ngày nghỉ trong năm (kể cả có báo cáo và không có báo cáo):

+ Số buổi không tham dự các cuộc họp, hội nghị do Học viện tổ chức:


+ Có báo cáo nghỉ:


+ Không báo cáo nghỉ:

- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư:

- Có chính kiến xây dựng tập thể.
- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:


3. Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.

4. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị       

(Về tính chính xác của báo cáo)
	.............., ngày     tháng      năm 20..

NGƯỜI VIẾT 

Ký tên


Mẫu 3.3: Cá nhân thuộc ngạch Giảng viên tập sự

(Phải đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu ................... 

Năm học ..........
- Họ và tên: 





Ngày, tháng, năm sinh:
- Đơn vị:

- Ngạch công chức (ghi rõ thời gian tập sự, chưa hưởng phụ cấp giảng viên).
TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

	STT
	Tiêu chí
	Số lượng

	1
	1
	Số công trình nghiên cứu khoa học, bài viết đã được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành (Photocopy các tiêu đề công trình và sách, tạp chí gửi kèm)
	

	
	2
	Số đề tài khoa học tham gia (nêu rõ tên, cấp đề tài, đơn vị chủ trì, người chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và tên bài viết đã tham gia trong đề tài, nếu là chủ nhiệm đề tài thì photo Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học xếp loại)
	

	2
	1
	Số giờ báo cáo chuyên đề về kết quả nghiên cứu thực tế trước đơn vị
	

	
	2
	Số giờ dự giảng
	

	
	3
	Số giờ giảng thử
	

	
	4
	Số giờ tham gia các mặt công tác khác phục vụ trực tiếp công tác giảng dạy (quy đổi)
	

	    3
	Thời gian nghiên cứu thực tế (Số lượt đi nghiên cứu thực tế; Số ngày đi thực tế)
	


2. Các mặt khác:

- Đánh giá về chất lượng các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học phản ánh kịp thời sự biến động của xã hội:

- Các công việc khác đã thực hiện trong năm học .....:

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học:

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (nêu rõ lớp, hình thức đào tạo tham gia trong năm):
- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện:

+ Số ngày nghỉ trong năm (kể cả có báo cáo và không có báo cáo):

+ Số buổi không tham dự các cuộc họp, hội nghị do Học viện tổ chức:

· Có báo cáo nghỉ:

· Không báo cáo nghỉ:

- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư:

- Có chính kiến xây dựng tập thể.
- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

3. Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.

4. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị       

(Về tính chính xác của báo cáo)
	.............., ngày     tháng      năm 20..

Người viết

Ký tên


Mẫu 3.4: Cá nhân thuộc ngạch nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp không phải là cán bộ quản lý
(Phải đánh máy)
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu ................ 

Năm học .......
- Họ và tên:




Ngày, tháng, năm sinh:
- Đơn vị:

- Ngạch công chức (NCV, NCVC, NCVCC):

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
	STT
	Tiêu chí
	Số lượng

	1
	Thời gian nghiên cứu thực tế (Số lượt đi thực tế; Thời gian đi)
	

	2
	Số công trình khoa học, bài viết đã được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành (Ghi rõ tên công trình, bài viết)
	

	3
	Số Dự án, Chương trình, đề tài khoa học, Hội thảo khoa học cấp Bộ tham gia hoặc chủ nhiệm nghiên cứu (nêu rõ tên, cấp Dự án, Chương trình, đề tài, Hội thảo, đơn vị chủ trì, người chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và tên bài viết đã tham gia trong đề tài, nếu là chủ nhiệm đề tài thì photo Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học xếp loại)
	

	4
	Số bài viết, tổng thuật, biên tập tư liệu đã được in trên tạp chí, bản tin cấp khoa, viện (Ghi rõ tên bài)
	


2. Các mặt khác:

- Đánh giá về chất lượng các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học phản ánh kịp thời sự biến đổi của xã hội:

- Các công việc khác được phân công thực hiện trong năm học ......:

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, máy tính phục vụ công tác nghiên cứu:

- Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (nêu rõ lớp, hình thức đào tạo tham gia trong năm):

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện:

+ Số ngày nghỉ trong năm (kể cả có báo cáo và không có báo cáo):

+ Số buổi không tham dự các cuộc họp, hội nghị do Học viện tổ chức:

· Có báo cáo nghỉ:

· Không báo cáo nghỉ:

- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư:

- Có chính kiến xây dựng tập thể.
- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

3.  Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.

4. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

 (Về tính chính xác của báo cáo)
	..............., ngày     tháng      năm 20..

NGƯỜI VIẾT 

Ký tên


Mẫu 3.5: Cá nhân thuộc ngạch nghiên cứu viên tập sự

(Phải đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu ............
Năm học ........
- Họ và tên:




Ngày, tháng, năm sinh:
- Đơn vị:
- Ngạch công chức (ghi rõ thời gian tập sự):

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

	STT
	Tiêu chí
	Số lượng

	1
	Số tiết báo cáo chuyên đề về kết quả nghiên cứu 
	

	2
	Thời gian đi nghiên cứ thực tế (có báo cáo bằng văn bản và được lãnh đạo đơn vị xác nhận)
	

	3
	Số công trình khoa học, bài viết đã được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành (Ghi rõ tên công trình, bài viết)
	

	4
	Số Dự án, Chương trình, đề tài khoa học, Hội thảo khoa học cấp Bộ tham gia hoặc chủ nhiệm nghiên cứu (nêu rõ tên, cấp Dự án, Chương trình, đề tài, Hội thảo, đơn vị chủ trì, người chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và tên bài viết đã tham gia trong đề tài, nếu là chủ nhiệm đề tài thì photo biên bản nghiệm thu đề tài khoa học xếp loại)
	

	5
	Số bài viết, tổng thuật, biên tập tư liệu đã được in trên tạp chí, bản tin cấp khoa, viện (Ghi rõ tên bài)
	


2. Các mặt khác:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy ở đơn vị.

- Đánh giá về chất lượng các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học phản ánh kịp thời sự biến đổi của xã hội:
- Các công việc khác được phân công thực hiện trong năm học .......:

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, máy tính phục vụ công tác nghiên cứu:

- Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (nêu rõ lớp, hình thức đào tạo tham gia trong năm):

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện:

+ Số ngày nghỉ trong năm (kể cả có báo cáo và không có báo cáo):

+ Số buổi không tham dự các cuộc họp, hội nghị do Học viện tổ chức:

· Có báo cáo nghỉ:

· Không báo cáo nghỉ:

- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư:

- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Có chính kiến xây dựng tập thể.
3. Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.

4. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Về tính chính xác của báo cáo)
	................, ngày     tháng      năm 20..

NGƯỜI VIẾT 
Ký tên


Mẫu 3.6: Cá nhân thuộc các ngạch Chuyên viên, Biên tập viên không phải là cán bộ quản lý
(Phải đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu .............. 

Năm học ..........
- Họ và tên:




Ngày, tháng, năm sinh:
- Đơn vị:

- Ngạch công chức:

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Báo cáo tóm tắt các công việc chính được giao trong năm học .......:

- Đánh giá kết quả đạt được đối với từng nhiệm vụ được giao (mức độ: chủ trì, tham gia...); có số liệu so sánh với năm học trước liền kề các công việc đã hoàn thành, các công việc chưa hoàn thành, lý do): 

2. Công tác nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Số công trình nghiên cứu khoa học, bài viết đã được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành (Photocopy các tiêu đề công trình và sách, tạp chí gửi kèm):

- Số đề tài, Hội thảo khoa học tham gia (nêu rõ tên, cấp đề tài, đơn vị chủ trì, người chủ nhiệm, thời gian nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu đề tài và Photocopy tên bài viết đã tham gia trong đề tài): 

3. Các mặt khác
- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, máy tính phục vụ công tác:

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (nêu rõ lớp, hình thức đào tạo tham gia trong năm):

- Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện:

+ Số ngày nghỉ trong năm (kể cả có báo cáo và không có báo cáo):

+ Số buổi không tham dự các cuộc họp, hội nghị do Học viện tổ chức:

· Có báo cáo nghỉ:

· Không báo cáo nghỉ:

- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư:

- Có chính kiến xây dựng tập thể.
- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

4. Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.

5. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

 (Về tính chính xác của báo cáo)
	..............., ngày     tháng      năm 20..

NGƯỜI VIẾT 

Ký tên


Mẫu 3.7: Cá nhân thuộc các ngạch Kỹ thuật viên, Kế toán viên,lái xe, bảo vệ... không là cán bộ quản lý
(Đề nghị đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu .......... 

Năm học .........
- Họ và tên:





Ngày, tháng, năm sinh:
- Đơn vị:

- Ngạch công chức: 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH

1. Kết quả công tác chuyên môn:

- Báo cáo tóm tắt các công việc chính được giao trong năm học .........:

- Kết quả đạt được đối với từng nhiệm vụ được giao các công việc đã hoàn thành (mức độ: chủ trì, tham gia...), các công việc chưa hoàn thành, lý do:

2. Các mặt khác:

 - Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của Học viện:

+ Số ngày nghỉ trong năm (kể cả có báo cáo và không có báo cáo):

+ Số buổi không tham dự các cuộc họp, hội nghị do Học viện tổ chức:

· Có báo cáo nghỉ:

· Không báo cáo nghỉ:
- Thực hiện đoàn kết, giúp đỡ trong đơn vị; có thái độ phục vụ tốt, không bị cán bộ, học viên hoặc người đến liên hệ công tác phàn nàn, chê trách; có chính kiến xây dựng tập thể.
- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư.
- Có chính kiến xây dựng tập thể.
- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

3. Sáng kiến 

Ghi tên sáng kiến (nếu có), kèm theo Bản thuyết minh viết theo Phụ lục 04 và Quyết định công nhận sáng kiến của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến.

4. Tự nhận xét, đánh giá

- Kết quả công việc: Đánh giá (có so sánh với năm học trước liền kề) về số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã làm:

+ Ưu điểm:

+ Hạn chế:

- Tự xếp loại danh hiệu thi đua (đạt, không đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ cơ sở):

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Về tính chính xác của báo cáo)
	................., ngày     tháng      năm 20..

NGƯỜI VIẾT 

Ký tên


Mẫu 3.8 : Cá nhân đề nghị tặng thưởng danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”

(Phải đánh máy)

	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

TÊN ĐƠN VỊ



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày         tháng   năm 20


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua…............”
năm học…

I. Sơ lý lịch

- Họ tên:  (BẰNG CHỮ IN HOA)            ; Bí danh:               ; Giới tính:

- Ngày, tháng, năm sinh:………

- Chức vụ, ngạch công chức:………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………….

II. Thành tích đã đạt được

1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Đối với cán bộ làm công tác quản lý, nêu tóm tắt thành tích của đơn vị).

2. Thành tích đạt được của cá nhân (năm đề nghị xét tặng)
- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:………………….
- Thành tích đạt được: (Nêu thành tích đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng  tập thể vững mạnh: chuyên môn, Đảng, các tổ chức đoàn thể; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

3. Sáng kiến có ảnh hưởng cấp Bộ hoặc toàn quốc.

Đối với đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn Quốc: ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và 06 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trước thời điểm đề nghị; thống kê các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.

Đối với báo cáo đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.

Tự mình chọn 01 sáng kiến trong 06 năm về trước đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn Quốc; 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ đề nghị xét công nhận sáng kiến, có bản thuyết minh sáng kiến kèm theo.

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh tặng thưởng (ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm ký quyết định.

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Giám đốc Học viện trực thuộc/
 Thủ trưởng đơn vị tại Trung tâm Học viện) 
	NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

(Áp dụng đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc")

Mẫu 3.9. Mẫu báo cáo thành tích xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” áp dụng cho các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu
(Phải đánh máy)

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu ...................
Năm học .......
Tên đơn vị: 
I. Mục tiêu, kế hoạch đề ra đầu năm học (nêu tóm tắt nội dung):

II. Tóm tắt thành tích đã đạt được:

1. Công tác giảng dạy (Các số liệu có so sánh với năm học trước liền kề)

- Tổng số lớp đã tham gia giảng dạy:






+ Số lớp tập trung: 
 lớp




+ Số lớp tại chức: 
lớp

- Tổng số giờ giảng đã quy đổi, trong đó:




+ Tập trung:

giờ




+ Tại chức: 

giờ




+ Số giờ quy đổi: 
giờ


- Bình quân giờ giảng của 01 giảng viên
2. Công tác nghiên cứu khoa học (Các số liệu có so sánh với năm học trước liền kề)
- Số đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành (xếp loại đạt/khá/xuất sắc của từng cấp đề tài):
- Số đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai:

- Số đề tài nghiên cứu quá hạn ghi trong hợp đồng (nêu rõ thời gian quá hạn):

- Số sách, giáo trình, tập bài giảng đã biên soạn:

- Số bài viết đã được đăng tải trên sách, tạp chí chuyên ngành:

3. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tổ chức thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia đăng ký thi đua đầu năm học:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và đăng ký thi đua đầu năm học:
- Phong trào thi đua của đơn vị đã triển khai, ghi cụ thể: tên, thời gian phát động, nội dung, kết quả đạt được, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến...:
- Tham gia lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm .... do Học viện tổ chức:
- Thực hiện góp ý với các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng do Học viện yêu cầu:
III. Các mặt công tác khác:

- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện:
- Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch các hoạt động, đoàn kết thống nhất trong đơn vị :

- Các giảng viên thực hiện quy định của Giám đốc Học viện về việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy:

- Cán bộ, công chức tham gia những cuộc họp, hội nghị, học nghị quyết do Học viện tổ chức:

- Đã giải quyết các vấn đề do Hội nghị đại biểu công chức Học viện đặt ra (nếu có):
IV. Thành tích về thi đua:

- Tỷ lệ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ở HĐTĐ đơn vị:

- Số cán bộ, công chức đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ ở HĐTĐ đơn vị:

- Chi bộ đề nghị Đảng uỷ Học viện xét tặng danh hiệu:

- Công đoàn đơn vị đề nghị Công đoàn Học viện xét tặng danh hiệu:

- Tập thể đề nghị Học viện xét tặng danh hiệu:

	
	………….., ngày     tháng      năm 20...

Thủ trưởng

Chủ tịch HĐTĐ đơn vị

Ký tên


Mẫu 3.10. Mẫu báo cáo thành tích xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến” áp dụng cho các đơn vị chức năng
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu .................
Năm học ......
Tên đơn vị: 

I. Mục tiêu, kế hoạch đề ra đầu năm học (nêu tóm tắt nội dung)
II. Tóm tắt thành tích đã đạt được
1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ: (nêu một số thành tích nổi bật trong năm, có số liệu so sánh với năm học trước liền kề)

2. Công tác xây dựng tổ chức, cán bộ

3. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tổ chức thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia đăng ký thi đua đầu năm học:

- Tổ chức thực hiện bản đăng ký thi đua và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đầu năm học:

- Phong trào thi đua của đơn vị đã triển khai, ghi cụ thể: tên, thời gian phát động, nội dung, kết quả đạt được, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến...:

- Tham gia lớp tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm .... do Học viện tổ chức:

- Thực hiện góp ý với các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng do Học viện yêu cầu:

4. Công tác nghiên cứu khoa học

- Số đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai:
- Số đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu (xếp loạt đạt/khá/xuất sắc của từng cấp đề tài):

- Số đề tài nghiên cứu có vi phạm các điều hạn ghi trong hợp đồng (nêu rõ vi phạm):

- Số bài viết đã được đăng tài trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành:

- So sánh công tác nghiên cứu khoa học với năm trước liền kề và kế hoạch đề ra đầu năm (số liệu kèm theo):

III. Các mặt công tác khác:
- Thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện:
- Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch các hoạt động, đoàn kết thống nhất trong đơn vị:

- Cán bộ, công chức tham gia những cuộc họp, hội nghị, học nghị quyết do Học viện tổ chức:

- Đã giải quyết các vấn đề do Hội nghị đại biểu công chức Học viện đặt ra (nếu có):

IV. Thành tích về thi đua:

- Tỷ lệ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến ở HĐTĐ đơn vị:

- Số cán bộ, công chức đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ ở HĐTĐ đơn vị:

- Chi bộ đề nghị Đảng uỷ Học viện xét tặng danh hiệu:

- Công đoàn đơn vị đề nghị Công đoàn Học viện xét tặng danh hiệu:

- Tập thể đề nghị Học viện xét tặng danh hiệu:

	
	  ……………, ngày     tháng      năm 20...


 
   Thủ trưởng


    Chủ tịch HĐTĐ đơn vị









      Ký tên




Mẫu 3.11. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu: “Cờ thi đua của Chính phủ”; “Cờ thi đua cấp Bộ” của các tập thể
 (phải đánh máy)
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ………, ngày…..  tháng ….   năm ……


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU......


Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình của đơn vị

1. Đặc điểm, tình hình       

- Địa điểm trụ sở chính: …..

- Quá trình thành lập: ………..
- Đơn vị thuộc Khối thi đua:....

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: (các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ..); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ:.

-  Cơ sở vật chất:……………………

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

(Nêu chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận).

II. Thành tích đạt được

1. Thành tích đạt được: 

(Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4//2010 của Chính phủ để nêu thành tích).

Nêu rõ thành tích xuất sắc trong năm (có số liệu minh chứng cụ thể) về việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng và thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước; tổng số học viên, sinh viên, chất lượng và kết quả học tập; tổng số học viên, sinh viên giỏi, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy...

2. Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác:
Lưu ý: Cần viết ngắn gọn, rõ ý về kết quả vượt mức chỉ tiêu thi đua và mô hình mới tiêu biểu cho các đơn vị khác học tập
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

(Nêu việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện…)

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

(Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp tỉnh tặng thưởng (ghi rõ số quyết định, ngày tháng năm ký quyết định).

	Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

(Để đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”)

